
Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Thường trú Chỗ ở hiện tại

Giới 

tính
Dân tộc Số CMND

Cơ quan cấp, ngày 

cấp

1 HỘ KINH DOANH - TRẦN QUẢNG PHÚ 44I8005862 01/06/2022
Tổ 4 khu phố Bình Tân, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
877256789 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến 200 4 TRẦN QUẢNG PHÚ 08/07/1992

Tổ 4 khu phố Bình Tân, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 4 khu phố Bình Tân, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 70092000983

27/03/2021,Cục cảnh 

sát ĐKQL cư trú

2 HỘ KINH DOANH - BÙI QUỐC ANH 44I8005876 19/01/2022
252 Ngô Quyền, tổ 4 khu phố Phú Sơn, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
373608678 Bán buôn tổng hợp; Cầm đồ dịch vụ 5000 1 BÙI QUỐC ANH 21/02/1996

252 Ngô Quyền, tổ 4 khu phố Phú Sơn, phường 

An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

252 Ngô Quyền, tổ 4 khu phố Phú Sơn, phường 

An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 70096000592

26/03/2021,Cục cảnh 

sát ĐKQL cư trú

3 HỘ KINH DOANH - BI STORE 44I8005873 20/01/2022
Số 135 Ngô Quyền, tổ 5 khu phố Phú Bình, phường 

An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
916330079

Bán buôn hàng may mặc; Bán buôn giày dép; Bán buôn 

đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm 

chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

30 1
NGUYỄN THUỴ 

NHÃ PHƯƠNG
29/10/1983

Số 135 Ngô Quyền, tổ 5 khu phố Phú Bình, 

phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước

Số 135 Ngô Quyền, tổ 5 khu phố Phú Bình, 

phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước

Nữ Kinh 70183000256
12/03/2021,Cục cảnh 

sát ĐKQL cư trú

4 HỘ KINH DOANH - LENG KENG QUÁN 44I8005875 21/01/2022
84 Thủ Khoa Huân, tổ 7 khu phố Phú Cường, phường 

An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
933389969 Quán ăn 200 4

PHẠM THỊ BÍCH 

NGỌC
30/10/1989

13 lô L đường Văn Văn Huống, khu phố 3, 

phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh

Số 9 Đinh Tiên Hoàng, tổ 3 khu phố Phú 

Trung, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước

Nữ Kinh 70189000115
06/10/2017,Cục cảnh 

sát ĐKQL cư trú

5 HỘ KINH DOANH - NGUYỄN SĨ HÙNG 44I8005879 25/01/2022
Tổ 5 khu phố Phú Trung, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) 100 3 NGUYỄN SĨ HÙNG 05/02/1984

Tổ 5 khu phố Phú Trung, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 5 khu phố Phú Trung, phường An Lộc, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 70084002035

11/04/2021,Cục cảnh 

sát ĐKQL cư trú

6 HỘ KINH DOANH - VŨ THỊ LAN 44I8005880 26/01/2022
Tổ 6 khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa); 

Bán buôn tổng hợp
100 0 VŨ THỊ LAN 25/06/1956

Tổ 6 khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 6 khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70156000217

27/03/2021,Cục cảnh 

sát ĐKQL cư trú

7 HỘ KINH DOANH - NGUYỄN VĂN THỰC 44I8005885 02/08/2022
Tổ 3 khu phố Bình Tân, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
976613033 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến 500 2

NGUYỄN VĂN 

THỰC
21/03/1974

Tổ 3 khu phố Bình Tân, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 3 khu phố Bình Tân, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 34074010875

29/03/2021,Cục cảnh 

sát ĐKQL cư trú

8 HỘ KINH DOANH - TRẦN THỌ 44I8005890 15/02/2022
30A tổ 1 khu phố Phú Cường, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
385870862 Bán buôn nông sản 10 1 TRẦN THỊ THỌ 27/07/1969

30A tổ 1 khu phố Phú Cường, phường An Lộc, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

30A tổ 1 khu phố Phú Cường, phường An Lộc, 

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 34169007393

25/03/2021,Cục cảnh 

sát ĐKQL cư trú

9 HỘ KINH DOANH - 99 BỘT CHIÊN 44I8005893 15/02/2022
96 Ngô Quyền, khu phố Phú Bình, phường An Lộc, 

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
944030480 Quán ăn 2 2

HUỲNH THỊ NGỌC 

ÂN
20/05/1983

Ấp Cần Đôn, Minh Thạnh, Dầu Tiếng, tỉnh Bình 

Dương

96 Ngô Quyền, khu phố Phú Bình, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 74183007250

28/06/2021,Cục cảnh 

sát ĐKQL cư trú

10 HỘ KINH DOANH - NGUYỄN NHÂN 44I8005896 16/02/2022
Ngô Quyền, tổ 7 khu phố Phú Sơn, phường An Lộc, 

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
919672006 Dịch vụ cầm đồ 70 0

NGUYỄN HỮU 

TRỊNH NHÂN
09/06/1986

82 Đinh Tiên Hoàng, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước

Ngô Quyền, tổ 7 khu phố Phú Sơn, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 70086000664

27/03/2021,Cục cảnh 

sát ĐKQL cư trú

11 HỘ KINH DOANH - VÕ HỮU MINH 44I8005897 16/02/2022
Tổ 6 khu phố Phú Sơn, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
907560222 Bán buôn chả lụa, lạp xưởng, heo quay, vịt quay 20 2 VÕ HỮU MINH 06/10/1984

Tổ 10 ấp 9/4 xã Hưng Lộc, Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 6 khu phố Phú Sơn, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 75084002309

01/05/2021,Cục cảnh 

sát ĐKQL cư trú

12
HỘ KINH DOANH - NGUYỄN THỊ NGỌC 

ĐIỆP
44I8005895 16/02/2022

Số 24 Võ Thị Sáu, tổ 13 khu phố Phú Bình, phường 

An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
963660419 Bán buôn thủy sản 5 0

NGUYỄN THỊ 

NGỌC ĐIỆP
08/07/1995

Tổ 2 ấp Phú Long, xã Thanh Phú, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 2 ấp Phú Long, xã Thanh Phú, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70195003284

27/04/2021,Cục cảnh 

sát ĐKQL cư trú

13
HỘ KINH DOANH - NGUYỄN LƯƠNG 

THỌ
44I8005899 18/02/2022

Tổ 3 khu phố Bình Tân, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
Chăn nuôi gà 500 2

NGUYỄN LƯƠNG 

THỌ
15/02/1972

Tổ 3 khu phố Bình Tân, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 3 khu phố Bình Tân, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 38072013931

02/04/2021,Cục cảnh 

sát ĐKQL cư trú

14 HỘ KINH DOANH - TRỊNH HOÀI MINH 44I8005909 28/02/2022
Tổ 12 khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
932424908 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến 300 2 TRỊNH HOÀI MINH 01/04/1983

Tổ 12 khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 12 khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 70083000547

27/03/2021,Cục cảnh 

sát ĐKQL cư trú

15 HỘ KINH DOANH - PHẠM THỊ TÁO 44I8005930 03/09/2022
Tổ 15 khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) 100 2 PHẠM THỊ TÁO 26/11/1960

Tổ 15 khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 15 khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70160000196

27/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

16 HỘ KINH DOANH - PHAN XUÂN VĨNH 44I8005939 14/03/2022
110 Đinh Tiên Hoàng, tổ 2 khu phố Phú Bình, phường 

An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) 500 1 PHAN XUÂN VĨNH 07/02/1959

110 Đinh Tiên Hoàng, tổ 2 khu phố Phú Bình, 

phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước

110 Đinh Tiên Hoàng, tổ 2 khu phố Phú Bình, 

phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước

Nam Kinh 70059000184
12/04/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

17 HỘ KINH DOANH - HOÀNG SƠN 44I8005944 17/03/2022
Tổ 1 khu phố Bình Tân, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
968041790 Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kính 20 2 NGUYỄN VĂN SƠN 16/01/1976

Tổ 1 khu phố Bình Tân, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 1 khu phố Bình Tân, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 24076001068

27/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

18 HỘ KINH DOANH - ĐÀO TIẾN ĐANG 44I8005948 21/03/2022
Đường DT752 tổ 9 khu phố Phú Trung, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) 100 1 ĐÀO TIẾN ĐANG 18/07/1976

Đường DT752 tổ 9 khu phố Phú Trung, phường 

An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Đường DT752 tổ 9 khu phố Phú Trung, phường 

An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 31076009806

03/04/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

19
HỘ KINH DOANH - ĐẠI LÝ GAS NGỌC 

TRÂM
44I8005953 23/03/2022

Số 168 Đoàn Thị Điểm, khu phố Phú An, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Bán lẻ ga 100 0

LÊ THỊ NGỌC 

TRÂM
07/07/1995

Tổ 1 khu phố Phú Trung, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Số 168 Đoàn Thị Điểm, khu phố Phú An, 

phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước

Nữ Kinh 70195000671
27/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

20
HỘ KINH DOANH - ĐẶNG THỊ KIM 

PHƯỢNG
44I8005959 25/03/2022

Lô 180 nhà lồng Chợ Bình Long, phường An Lộc, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
858827915 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1 1

ĐẶNG THỊ KIM 

PHƯỢNG
25/12/1981

Tổ 5 khu phố Hưng Phú, phường Hưng Chiến, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 5 khu phố Hưng Phú, phường Hưng Chiến, 

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70181000847

27/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

21 HỘ KINH DOANH - LÊ THỊ THUẬN 44I8005973 04/04/2022
Số 01 Lê Lợi, tổ 12 khu phố Phú Bình, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
9144456869 Sửa chữa quần áo 15 2 LÊ THỊ THUẬN 10/10/1976

Tổ 10 khu phố Phú Thuận, phường Phú Thịnh, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 10 khu phố Phú Thuận, phường Phú Thịnh, 

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70176001269

19/04/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

22
HỘ KINH DOANH - PHẠM THỊ THU 

THẢO
44I8005967 04/04/2022

329 Nguyễn Huệ, tổ 6 khu phố Phú Cường, phường 

An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
354140439 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) 500 3

PHẠM THỊ THU 

THẢO
20/12/1993

329 Nguyễn Huệ, tổ 6 khu phố Phú Cường, 

phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước

329 Nguyễn Huệ, tổ 6 khu phố Phú Cường, 

phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước

Nữ Kinh 70193000527
27/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

23
HỘ KINH DOANH - NGUYỄN NGỌC 

THẢO
44I8005974 04/07/2022

Tổ 6 khu phố Phú Trung, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
902555551 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) 100 1

NGUYỄN NGỌC 

THẢO
11/02/1985

Tổ 6 khu phố Phú Trung, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 6 khu phố Phú Trung, phường An Lộc, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70185006958

28/06/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

24 HỘ KINH DOANH - QUỐC CƯỜNG 44I8005978 04/07/2022
Tổ 1 khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
904002502 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) 100 3

NGUYỄN HUỲNH 

QUỐC CƯỜNG
28/10/2000

Tổ 1 khu phố Phú Trung, phường Hưng Chiến, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 1 khu phố Phú Trung, phường Hưng Chiến, 

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70200003015

29/04/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

25 HỘ KINH DOANH - ĐỖ THANH TUẤN 44I8005984 18/04/2022
Tổ 3 khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
933641842

Bán buôn cao su; Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm 

trong các cửa hàng chuyên doanh
20 3 ĐỖ THANH TUẤN 01/06/1995

Tổ 3 khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 3 khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 70095006304

12/08/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

26 HỘ KINH DOANH - LÊ KIM PHƯỢNG 44I8005986 19/04/2022
Tổ 2 khu phố Phú An, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
9919370076 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến 100 2 LÊ KIM PHƯỢNG 13/08/1980

Tổ 2 khu phố Phú An, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 2 khu phố Phú An, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70180000882

29/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

27 HỘ KINH DOANH - VŨ DUY LUÂN 44I8005990 20/04/2022
Đường Ngô Quyền, tổ 1 khu phố Phú Sơn, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; Bán buôn 

phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 

khác

150 1 VŨ DUY LUÂN 14/12/1980
Tổ 2 khu phố Phú Lộc, phường Phú Đức, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 2 khu phố Phú Lộc, phường Phú Đức, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 70080000276

29/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

CỤC THUẾ BÌNH PHƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC BÌNH LONG - HỚN QUẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỘI THUẾ: LIÊN XÃ 1

Vốn 

đăng ký 

(tr.đ)

Số Lao 

động

Thông tin đại diện hộ đăng ký kinh doanh

DANH SÁCH HỘ KINH DOANH KHÔNG HOẠT ĐỘNG ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY PHÉP KINH DOANH

(Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/05/2023)

Ngành nghề  ĐKKDSTT Tên hộ kinh doanh Số  ĐKKD Ngày cấp Địa điểm kinh doanh Số ĐT

PHƯỜNG AN LỘC



28 HỘ KINH DOANH - NGUYỄN THỊ MỸ LỆ 44I8005996 22/04/2022
Lô số 1 Chợ Bình Long, khu phố Phú Bình, phường 

An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
977069606 Bán lẻ giày dép  tại chợ 5 1

NGUYỄN THỊ MỸ 

LỆ
1961

Tổ 11, khu phố Phú An, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 11, khu phố Phú An, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 285470439

13/03/2010,Công an 

tỉnh Bình Phước

29 HỘ KINH DOANH - CAO THỊ THƠ 44I8006002 27/04/2022
Lô số 7, chợ Bình Long, khu phố Phú Bình, phường 

An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Bán buôn rau, quả 2 2 CAO THỊ THƠ 10/10/1970

Tổ 7, khu phố Hưng Thịnh, phường Hưng Chiến, 

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 7, khu phố Hưng Thịnh, phường Hưng 

Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 38170028346

04/05/2021,Cục cảnh 

sát ĐKQL cư trú

30
HỘ KINH DOANH - VŨ THỊ THUỲ 

TRANG
44I8006009 05/05/2022

Tổ 8 khu phố Phú Cường, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) 200 0

VŨ THỊ THUỲ 

TRANG
27/07/1982

Tổ 8 khu phố Phú Cường, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 8 khu phố Phú Cường, phường An Lộc, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70182001585

04/04/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

31 HỘ KINH DOANH - QUÁN ĂN 3KU 44I8006015 05/10/2022
73 Bùi Thị Xuân, khu phố Phú Cường, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
967117197 QUán ăn 50 3

TRẦN THANH 

NHẬT LINH
07/12/1997

KHu phố Ninh Thuận, thị trấn Lộc Ninh, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

73 Bùi Thị Xuân, khu phố Phú Cường, phường 

An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 70097009137

28/06/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

32
HỘ KINH DOANH - CỬA HÀNG XE ĐIỆN 

MINH KHANG
44I8006014 05/10/2022

127 Hùng Vương, khu phố Phú Bình, phường An Lộc, 

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
976006767

Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh; 

Bán lẻ mô tô, xe máy; Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ 

trợ của mô tô, xe máy; Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa 

hàng chuyên doanh

500 0 LÊ ĐÌNH MINH 15/08/1982
Ấp 7, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước

Ấp 7, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước
Nam Kinh 285741085

24/04/2020,Công an 

tỉnh Bình Phước

33 HỘ KINH DOANH - CÁM GẠO BÉ KHOẺ 44I8006028 17/05/2022
Tổ 8 khu phố Phú Trung, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước

Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 

các sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các 

cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng 

chuyên doanh; Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các 

cửa hàng chuyên doanh; Bán buôn rau, quả; Bán buôn thủy 

sản; Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ

1 0
NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG BẮC
13/08/1989

Tổ 4 khu phố Hưng Thịnh, phường Hưng Chiến, 

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 4 khu phố Hưng Thịnh, phường Hưng 

Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70189003411

19/04/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

34 HỘ KINH DOANH - VĂN THỊ THU THẢO 44I8006024 17/05/2022
Tổ 13, khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) 200 2

VĂN THỊ THU 

THẢO
01/12/1989

Tổ 13, khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 13, khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70189000728

27/03/2021,Cục cảnh 

sát ĐKQL cư trú

35 HỘ KINH DOANH - CHÂU THỊ NHUNG 44I8006030 17/05/2022
Tổ 9 khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
346592022 Mua bán sữa 500 0 CHÂU THỊ NHUNG 09/10/1985

Tổ 9 khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 9 khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 46185000919

13/04/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

36
HỘ KINH DOANH - ĐẠI LÝ BÁNH 

TRÁNG ÚT TRANG
44I8006039 23/05/2022

Số 13 Hùng Vương, khu phố Phú Bình, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
961031639

Bán buôn tổng hợp; Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm 

sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh 

bột

200 2
NGUYỄN THỊ 

TRANG
28/08/1980

Ấp Tân Trung B, Tân Hưng, Châu Thành, tỉnh 

Tây Ninh

Ấp Tân Trung B, Tân Hưng, Châu Thành, tỉnh 

Tây Ninh
Nữ Kinh 72180012731

03/03/2022,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

37
HỘ KINH DOANH - NGUYỄN TRƯỜNG 

BÌNH
44I8006040 23/05/2022

Ngô Quyền, tổ 8 khu phố Phú Sơn, phường An Lộc, 

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Bán buôn gổ củi, cây cao su 100 1

NGUYỄN TRƯỜNG 

BÌNH
20/11/1991

Ngô Quyền, tổ 8 khu phố Phú Sơn, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Ngô Quyền, tổ 8 khu phố Phú Sơn, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 70091001580

08/04/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

38 HỘ KINH DOANH - TRẦN VĂN DANH 44I8006045 26/05/2022
Tổ 1 khu phố Phú Cường, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Bán buôn tổng hợp 200 2 TRẦN VĂN DANH 01/01/1959

Tổ 1 khu phố Phú Cường, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 1 khu phố Phú Cường, phường An Lộc, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 70059004393

10/08/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

39 HỘ KINH DOANH - BÍCH THOA 44I8006044 26/05/2022
Tổ 3 khu phố Phú Trung, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
911634334 Bán buôn cao su 1000 2

NGUYỄN THỊ BÍCH 

THOA
16/03/1990

Tổ 3 khu phố Phú Trung, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 3 khu phố Phú Trung, phường An Lộc, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70190007634

04/05/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

40 HỘ KINH DOANH - LÊ HOÀNG THANH 44I8006046 27/05/2022
Số 55 Thủ Khoa Huân, tổ 5 khu phố Phú Cường, 

phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) 200 1 LÊ HOÀNG THANH 15/11/1992

Số 55 Thủ Khoa Huân, tổ 5 khu phố Phú Cường, 

phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước

Số 55 Thủ Khoa Huân, tổ 5 khu phố Phú 

Cường, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước

Nam Kinh 70092003690
24/04/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

41 HỘ KINH DOANH - TRÍ 44I8006052 31/05/2022
Đoàn Thị Điểm, tổ 11 khu phố Phú An, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
862393399

Mua bán , lắp đặt, bảo trì hệ thống camera quan sát, hệ 

thống chống trộm; Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng 

chuyên doanh; Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên 

doanh; Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh 

trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ đồ dùng gia đình 

khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng 

chuyên doanh (chi tiết: bếp gas và phụ kiện bếp gas); Khí 

hoá lỏng (gas)

100 1 NGUYỄN THỊ KIỀU 17/10/1988
Tổ 6 ấp 1 xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước

Tổ 1 ấp 4 xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước
Nữ Kinh 40188012510

28/06/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

42 HỘ KINH DOANH - ĐOÀN MINH NAM 44I8006057 06/06/2022
58 Thủ Khoa Huân, khu phố Phú Bình, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
948005333 Kinh doanh nhôm kính 10 1 ĐOÀN MINH NAM 29/11/1987

Số 16 khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

86 Trần Phú, khu phố Phú Bình, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 46087000476

29/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

43 HỘ KINH DOANH - NGUYỄN ĐẮC ĐỨC 44I8006059 06/07/2022
Số 18 Võ Thị Sáu, khu phố Phú Bình, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Bán buôn thực phẩm khác (đậu hủ) 2 0

NGUYỄN ĐẮC 

ĐỨC
08/12/1982 Hữu Ái, Giang Sơn, Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Số 18 Võ Thị Sáu, khu phố Phú Bình, phường 

An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 125209979

31/07/2018,Công an 

tỉnh Bắc Ninh

44
HỘ KINH DOANH - QUÁN SOL MILK TEA 

& COFFEE
44I8006062 06/08/2022

52 Lê Quý Đôn, khu phố Phú Trung, phường An Lộc, 

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
917303095 Quán cà phê, giải khát 5 2 VÕ THỊ LO 06/06/1974

Tổ 1 khu phố Phú Trung, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 1 khu phố Phú Trung, phường An Lộc, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70174000412

26/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

45
HỘ KINH DOANH - TIỆM DÀY DÉP CÁI 

CHƯN
44I8006064 06/09/2022

Số 19 Trần Hưng Đạo, tổ 2 khu phố Phú Bình, 

phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Bán buôn giày dép 50 1 TRẦN ĐẮC CHÍNH 16/02/1994

Số 19 Trần Hưng Đạo, tổ 2 khu phố Phú Bình, 

phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước

Số 19 Trần Hưng Đạo, tổ 2 khu phố Phú Bình, 

phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước

Nam Kinh 285401931
14/12/2015,Công an 

tỉnh Bình Phước

46 HỘ KINH DOANH - CƠ KHÍ PHÚ TRUNG 44I8006106 21/06/2022
Số 73 Phạm Ngọc Thạch, tổ 2 khu phố Phú Trung, 

phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
888268958 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 30 3 TRẦN XUÂN TÌNH 07/08/1976

Số 73 Phạm Ngọc Thạch, tổ 2 khu phố Phú 

Trung, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước

Số 73 Phạm Ngọc Thạch, tổ 2 khu phố Phú 

Trung, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước

Nam Kinh 25076000820
25/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

47 HỘ KINH DOANH - PU HAI NHẤT 44I8006109 23/06/2022
Đường Nguyễn Huê, tổ 8 khu phố Phú Sơn, phường 

An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
907833712 Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh 20 0 HỒ TRUNG HẢI 11/03/1984

105/6C Đông Tác, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương

Tổ 8 khu phố Phú Sơn, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 74084002542

15/05/2022,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

48 HỘ KINH DOANH - GHIỀN ĐỒ SI 44I8006110 24/06/2022
70 Trần Hưng Đạo, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
971819842 Bán buôn hàng may mặc 20 0 HỨA PHÚ THỊNH 13/10/1997

Khu phố 2, phường Xuân Trung, thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai

Tổ 2 ấp 4, xã An Khương, huyện Hớn Quản, 

tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 75097014530

12/08/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

49 HỘ KINH DOANH - DŨNG HẰNG 44I8006118 07/01/2022
29 Ngô Quyền, khu phố Phú Trung, phường An Lộc, 

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
975778071

Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn 

máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ 

điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán 

buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

300 1
PHẠM NGUYỄN 

TRÀ MY
24/04/1992

29 Ngô Quyền, khu phố Phú Trung, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 2 khu phố Phú Lộc, phường Phú Đức, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 285260877

10/04/2017,Công an 

tỉnh Bình Phước

50 HỘ KINH DOANH - LÊ THỊ KIM PHƯỢNG 44I8006126 07/06/2022
Tổ 7 khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
985636899 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) 50 2

LÊ THỊ KIM 

PHƯỢNG
19/05/1994

Tổ 7 khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 7 khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70194003849

04/05/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

51 HỘ KINH DOANH - YẾN SÀO LÊ VÂN 44I8006129 07/08/2022
Số 14 Hàm Nghi, tổ 4 khu phố Phú Trung, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
965585444

Mua bán yến sào, đông trùng hạ thảo, nhân sâm, mật ong, 

thực phẩm chức năng; Mỹ phẩm; Vé máy bay
100 0 LÊ THỊ VÂN 20/07/1990

Số 14 Hàm Nghi, tổ 4 khu phố Phú Trung, 

phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước

Số 14 Hàm Nghi, tổ 4 khu phố Phú Trung, 

phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước

Nữ Kinh 38190043173
28/06/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

52 HỘ KINH DOANH - ĐÌNH CƯỜNG DECOR 44I8006128 07/08/2022
Đường Đoàn Thị Điểm, tổ 8 khu phố An Bình, 

phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Bán buôn hàng may mặc; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt 

khác trong xây dựng
150 2 VŨ ĐÌNH CƯỜNG 05/05/2001

Tổ 2 ấp Địa Hạt, xã Thanh An, huyện Hớn Quản, 

tỉnh Bình Phước

Tổ 2 ấp Địa Hạt, xã Thanh An, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 70201000220

03/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

53
HỘ KINH DOANH - PHÒNG KHÁM BÁC 

SĨ SƠN
44I8006146 26/07/2022

215 Ngô Quyền, khu phố Phú Cường, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
983712753 Khám bệnh, chữa bênh đa khoa 20 1

PHẠM HOÀNG 

SƠN
06/12/1989

73 Bùi Thị Xuân, khu phố Phú Cường, phường 

An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

73 Bùi Thị Xuân, khu phố Phú Cường, phường 

An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 70089000163

01/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

54 HỘ KINH DOANH - NGUYỄN NGỌC 44I8006147 26/07/2022
Tổ 1 khu phố Bình An, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
395630300 Bán buôn hàng may mặc 20 1 ĐẶNG VĂN TÙNG 27/12/1991

Tổ 7 khu phố An Bình , phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 7 khu phố An Bình , phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 70091000871

26/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH



55 HỘ KINH DOANH - HIYU COFFEE 44I8006155 08/03/2022
Tổ 6 khu phố Phú Trung, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
327755417 Quán cà phê, giải khát 30 0

HOÀNG VĂN 

HƯNG
24/10/1997 Thôn 4, Cư Elang, Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Tổ 6 khu phố Phú Trung, phường An Lộc, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 241639704

17/02/2014,Công an 

tỉnh Đắk Lắk

56 HỘ KINH DOANH - QUÁN ĂN LỐC CỐC 44I8006158 08/04/2022
Số 207 Ngô Quyền, tổ 4 khu phố Phú Cường, phường 

An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
935111339 Quán ăn 30 2 ĐỖ DUY CƯƠNG 20/05/1993

Tổ 2 ấp 2 xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước

Tổ 2 ấp 2 xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước
Nam Kinh 70093006022

17/05/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

57
HỘ KINH DOANH - BÁNH TRÁNG TÂY 

NINH
44I8006166 08/09/2022

162 Lê Quí Đôn, khu phố Phú Trung, phường An Lộc, 

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
782792709 Bán bánh tráng muối 2 0

HUỲNH NGỌC 

TÂM
1976

185 ấp Tân Trong, xã Tân Mỹ, Lấp Vò, tỉnh Đồng 

Tháp

199 tổ 6 khu phố Phú Xuân, phường Phú 

Thịnh, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 340809592

17/05/2012,Công an 

tỉnh Đồng Tháp

58 HỘ KINH DOANH - LÓC CÓC 10K 44I8006179 23/08/2022
Tổ 8 khu phố Phú Cường, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Quán ăn 2 9

NGUYỄN THIÊN 

ÂN
14/02/1985

56/37 ấp Chợ, phường Thủ Thiêm, quận 2, thành 

phố Hồ Chí Minh

Tổ 8 khu phố Phú Cường, phường An Lộc, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 79085019269

12/11/2020,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

59 HỘ KINH DOANH - ĐINH XUÂN HÙNG 44I8006185 09/05/2022
Tổ 2 khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) 50 0 ĐINH XUÂN HÙNG 26/11/1985

Tổ 2 khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 2 khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 271776926

11/06/2018,Công an 

tỉnh Đồng Nai

60
HỘ KINH DOANH - THANH TUẤN KOI & 

LANSCAPE
44I8006187 09/08/2022

Số 36 Hàm Nghi, khu phố Phú Trung, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
913795059

Xây dựng nhà để ở; Thi công hồ cá cảnh - hồ bơi - cảnh 

quan sân vườn; Lắp đặt thiết bị lọc hồ cá cảnh - hồ bơi; 

Hoàn thiện công trình xây dựng; Bán buôn thức ăn và 

nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản; 

Bán buôn thủy sản; Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ liệu hồ 

cá cảnh- hồ bơi; Bán buôn tổng hợp; Bán buôn vật liệu, thiết 

bị lắp đặt khác trong xây dựng; Dịch vụ chăm sóc và duy trì 

cảnh quan

1000 9
TRẦN THANH 

TUẤN
07/01/1988

Tổ 1 khu phố Phú Thuận, phường Phú Thịnh, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 1 khu phố Phú Thuận, phường Phú Thịnh, 

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 87088001063

08/04/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

61
HỘ KINH DOANH - CẦM ĐỒ THỊNH 

VƯỢNG
44I8006193 14/09/2022

Số 62 Đinh Tiên Hoàng, tổ 14 khu phố Phú Bình, 

phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Bán buôn mô tô, xe máy; Dịch vụ cầm đồ 100 1

NGUYỄN HỒNG 

NHIÊN
07/05/1987

Số 62 Đinh Tiên Hoàng, tổ 14 khu phố Phú Bình, 

phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước

Số 62 Đinh Tiên Hoàng, tổ 14 khu phố Phú 

Bình, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước

Nữ Kinh 285097658
18/09/2017,Công an 

tỉnh Bình Phước

62
HỘ KINH DOANH - NGUYỄN THỊ THUÝ 

KIỀU
44I8006198 23/09/2022

Tổ 6 khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
916932932 Dịch vụ cầm đồ 500 5

NGUYỄN THỊ 

THUÝ KIỀU
02/04/1983

Tổ 6 khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 6 khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70183001682

03/04/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

63 HỘ KINH DOANH - HAIR HÙNG 44I8006203 27/09/2022
221 Nguyễn Huệ, khu phố Phú Bình, phường An Lộc, 

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
974756194 Cắt tóc 5 3 LÊ VĂN ÁNH 25/10/1994 Thôn 2 xã Long Hà, Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

221 Nguyễn Huệ, khu phố Phú Bình, phường 

An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 70094002050

25/04/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

64 HỘ KINH DOANH - HOÀNG OANH 44I8006207 29/09/2022
Nguyễn Thái Học, tổ 8 khu phố Phú Sơn, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
589666789 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) 500 2 BÙI ĐỨC HOÀNG 24/01/1993

Tổ 5 khu phố 4, phường Thới Hoà, thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương

Tổ 3 ấp 4, xã An Khương, huyện Hớn Quản, 

tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 70093010554

17/05/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

65
HỘ KINH DOANH - NGUYỄN THỊ THANH 

HỒNG
44I8006210 10/04/2022

Số 9 Trần Phú, khu phố Phú Trung, phường An Lộc, 

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
945300100 Mua bán, cho thuê đồ cưới; Mua bán quần áo 50 2

NGUYỄN THỊ 

THANH HỒNG
28/02/1984

Số 60 Đinh Tiên Hoàng, khu phố Phú Bình, 

phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước

Số 60 Đinh Tiên Hoàng, khu phố Phú Bình, 

phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước

Nữ Kinh 70184005188
04/05/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

66 HỘ KINH DOANH - PHAN KIM NGÂN 44I8006213 10/05/2022
Tổ 2 khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa); 

Bán buôn cao su
500 5 PHAN KIM NGÂN 05/12/1990

Tổ 2 khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 2 khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70190000332

12/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

67 HỘ KINH DOANH - BÙI THANH YẾN 44I8006214 10/05/2022
Tổ 9 khu phố Phú Cường, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
962444649 Bán buôn hàng may mặc 50 1 BÙI THANH YẾN 01/12/1996

Tổ 4 Thanh Trung, xã Thanh Lương, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 9 khu phố Phú Cường, phường An Lộc, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 34196005494

08/04/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

68 HỘ KINH DOANH - PHƯƠNG THẢO 44I8006218 10/05/2022
Số 491 Nguyễn Huệ, khu phố Phú Sơn, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Quán ăn 10 2

LÊ THỊ PHƯƠNG 

THANH
04/01/2004

Tổ 6 khu phố 6, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình Phước

Tổ 6 khu phố 6, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70304000289

24/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

69 HỘ KINH DOANH - HIỀN BEAUTY 44I8006230 17/10/2022
Số 84 Trừ Văn Thố, tổ 4 khu phố Phú Cường, phường 

An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
982223423 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu ; Bán buôn hàng mỹ phẩm 5 1

NGUYỄN THỊ BÍCH 

HIỀN
14/06/1994

Tổ 4 khu phố Phú Cường, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 4 khu phố Phú Cường, phường An Lộc, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70194001142

28/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

70
HỘ KINH DOANH - NGUYỄN THỊ THU 

THUỶ
44I8006233 18/10/2022

Tổ 5 khu phố Phú Sơn, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) 100 1

NGUYỄN THỊ THU 

THUỶ
26/07/1976

Tổ 5 khu phố Phú Sơn, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 5 khu phố Phú Sơn, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70176004429

28/06/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

71 HỘ KINH DOANH - THẢO BÉO 44I8006236 19/10/2022
166 Phan Bội Châu, tổ 8 khu phố Phú Trung, phường 

An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
968098041

Bán buôn tổng hợp; Bán buôn đồ uống có cồn; Bán buôn đồ 

uống không có cồn
10 0

PHẠM HOÀNG 

THẠCH THẢO
24/10/1996

166 Phan Bội Châu, tổ 8 khu phố Phú Trung, 

phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước

166 Phan Bội Châu, tổ 8 khu phố Phú Trung, 

phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước

Nam Kinh 285487186
20/12/2014,Công an 

tỉnh Bình Phước

72 HỘ KINH DOANH - PHÚ MINH 44I8006240 24/10/2022
Tổ 2 khu phố Phú Sơn, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) 100 5

PHẠM thị NGỌC 

HÀ
09/10/1990

Tổ 2 khu phố Phú Sơn, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 2 khu phố Phú Sơn, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70190000745

27/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

73 HỘ KINH DOANH - LÂM VIÊN XANH 1 44I8006251 26/10/2022
Tổ 9 khu phố Phú Sơn, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
973934660 Quán cà phê, giải khát; Quán ăn 100 0 TRẦN THỊ NGOÃN 03/06/1965

Hoà Vinh 2, Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước

Tổ 9 khu phố Phú Sơn, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70165003403

15/11/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

74
HỘ KINH DOANH - NGUYỄN THUÝ 

NGỌC
44I8006258 27/10/2022

Tổ 12 khu phố Phú Cường, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
888482939 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) 1000 6

NGUYỄN THUÝ 

NGỌC
03/08/1977

Tổ 12 ấp Núi Gió, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, 

tỉnh Bình Phước

Tổ 12 ấp Núi Gió, xã Tân Lợi, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70177005914

28/06/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

75 HỘ KINH DOANH - PHẠM HUỲNH TÂM 44I8006257 27/10/2022
Tổ 2 khu phố Phú Sơn, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) 100 0

PHẠM HUỲNH 

TÂM
24/03/1977

Tổ 2 khu phố Phú Sơn, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 2 khu phố Phú Sơn, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 80077000633

12/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

76
HỘ KINH DOANH - NGUYỄN NGỌC 

THUÝ VI
44I8006265 31/10/2022

73 Ngô Quyền, tổ 12 khu phố Phú Bình, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
973637072 Bán lẻ vé số 7 0

NGUYỄN NGỌC 

THUÝ VI
15/01/1990

73 Ngô Quyền, tổ 12 khu phố Phú Bình, phường 

An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

73 Ngô Quyền, tổ 12 khu phố Phú Bình, 

phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước

Nữ Kinh 70190001011
,Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

77 HỘ KINH DOANH - BÀ CHÍN BÁNH BÈO 44I8006267 11/01/2022
193 Ngô Quyền, khu phố Phú cường, phường An Lộc, 

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
917772229 Quán ăn 5 3 LÊ MINH TRỌNG 05/07/1989

193 Ngô Quyền, khu phố Phú cường, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

193 Ngô Quyền, khu phố Phú cường, phường 

An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 70089000380

27/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

78
HỘ KINH DOANH - CHÁO DINH DƯỠNG 

PAN - DA
44I8006268 11/02/2022

Tổ 1 khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
Bán Cháo dinh dưỡng 100 2 LÊ THỊ HOA 04/04/1994

Tổ 7 khu phố 2, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình Phước

Tổ 7 khu phố 2, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 30194005168

08/04/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

79 HỘ KINH DOANH - ĐẠI PHÁT THÀNH 2 44I8006269 11/02/2022
106 Phan Bội Châu, khu phố Phú Trung, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
989936578

Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn 

giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
100 2 LÊ CÔNG THÔNG 19/05/1987

Thôn Chín, xã Thọ Vực, Triệu Sơn, tỉnh Thanh 

Hoá

106 Phan Bội Châu, khu phố Phú Trung, 

phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước

Nam Kinh 172341319
10/10/2014,Công an 

tỉnh Thanh Hoá

80 HỘ KINH DOANH - NGÔ QUỐC THANH 44I8006273 11/04/2022
Tổ 9 khu phố Phú An, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến 100 1

NGÔ QUỐC 

THANH
11/03/1978

Tổ 9 khu phố Phú An, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 9 khu phố Phú An, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 70078004503

30/05/2022,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

81
HỘ KINH DOANH - NGUYỄN HOÀNG 

PHƯƠNG TRÚC
44I8006284 11/09/2022

Tổ 1 khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
839305775

Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán lẻ đồ 

ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
300 0

NGUYỄN HOÀNG 

PHƯƠNG TRÚC
02/09/2004

Tổ 9 ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 1 khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70304000597

25/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

82
HỘ KINH DOANH - VŨ TRẦN HOÀNG 

HUỆ
44I8006285 11/11/2022

167 Ngô Quyền, khu phố Phú Bình, phường An Lộc, 

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
963859579

Bán buôn hàng may mặc; Bán buôn giày dép; Bán buôn túi
70 0

VŨ TRẦN HOÀNG 

HUỆ
19/10/1993

80 tổ 5, ấp Cần Lê, xã Lộc Khánh, huyện Lộc 

Ninh, tỉnh Bình Phước

80 tổ 5, ấp Cần Lê, xã Lộc Khánh, huyện Lộc 

Ninh, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70193027180

14/02/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

83
HỘ KINH DOANH - NHÀ MAY QUỲNH 

HOA
44I8006296 23/11/2022

Sạp sô 7,8 đường Lê Lợi, khu phố Phú Bình, phường 

An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
941962792 May trang phục 5 1

HUỲNH THỊ NGỌC 

HOA
18/10/1977

Tổ 5 khu phố Phú Nghĩa, phường Phú Đức, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 5 khu phố Phú Nghĩa, phường Phú Đức, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70177000329

27/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

84 HỘ KINH DOANH - NGUYỄN VĂN ĐOAN 44I8006299 24/11/2022
Tổ 6 khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
937887148 Phòng trọ (4 phòng) 100 2

NGUYỄN VĂN 

ĐOAN
26/03/1989

Tổ 8 khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 8 khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 33089005622

05/04/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH



85 HỘ KINH DOANH - TRẦN VĂN HƯNG 44I8006304 28/11/2022
483/4 Nguyễn Huệ, khu phố Phú Sơn, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
834754004 Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 10 1 TRẦN VĂN HƯNG 21/04/1991

31 Trần Hưng Đạo, tổ 12, khu phố Phú Bình, 

phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước

31 Trần Hưng Đạo, tổ 12, khu phố Phú Bình, 

phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước

Nam Kinh 70081000701
24/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

86 HỘ KINH DOANH - LÊ THỊ DỢI 44I8006323 12/05/2022
Sạp số 48 Chợ Bình Long, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
818815164 Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt 1 1 LÊ THỊ DỢI 1981

Tổ 7 khu phố Hưng Thịnh, phường Hưng Chiến, 

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 7 khu phố Hưng Thịnh, phường Hưng 

Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 285361053

08/04/2010,Công an 

tỉnh Bình Phước

87 HỘ KINH DOANH - SỬA XE KHÁNH 44I8006321 12/05/2022
Số 60 Phan Bội Châu, tổ 5 khu phố Phú Trung, 

phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 120 1

NGUYỄN PHÚ 

KHÁNH
01/01/1987

Tổ 1 Thanh Hoà, xã Thanh Lương, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 1 Thanh Hoà, xã Thanh Lương, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 70087007040

18/10/2022,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

88
HỘ KINH DOANH - BÁNH TRÁNG TÂY 

NINH 1
44I8006319 12/05/2022

Số 60 Lê Quý Đôn, khu phố Phú Trung, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
919359318 Mua bán bánh tráng tây ninh 1 0

LÃ THỊ THUỲ 

DƯƠNG
23/09/1982

Tổ 8 khu phố Phú An, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 8 khu phố Phú An, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 79182015492

05/04/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

89 HỘ KINH DOANH - TRẦN MINH TUẤN 44I8006332 12/07/2022
Tổ 5 khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
338221134 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô 10 2 TRẦN MINH TUẤN 18/06/1976

Tổ 6 khu phố Phú Tân, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 6 khu phố Phú Tân, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 75076000864

06/04/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

90 HỘ KINH DOANH - BÙI THỊ NHÂM 44I8006333 12/08/2022
Tổ 4 khu phố Phú Trung, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
973952043 Quán ăn 30 0 BÙI THỊ NHÂM 10/01/1992

Tổ 3 khu phố Hưng Thịnh, phường Hưng Chiến, 

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 4 khu phố Phú Trung, phường An Lộc, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 40192009971

12/08/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

91

HỘ KINH DOANH - TIỆM MI TRÀ SỮA 

NƯỚC GIẢI KHÁT & CHUYÊN SỈ LẺ ĂN 

VẶT

44I8006336 12/12/2022
Tổ 4 khu phố Phú Trung, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
Quán ăn, hàng ăn uống 120 1

HOÀNG THỊ BÍCH 

THUỲ
09/12/1985

Tổ 8 khu phố Phú An, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 8 khu phố Phú An, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70185000934

27/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

92
HỘ KINH DOANH - QUÁN ĂN KHÈ 

FOOD&BEER
44I8006343 12/12/2022

Số 73 Bùi Thị Xuân, khu phố Phú Cường, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
777888831 Quán ăn 50 7

NGUYỄN ANH 

THẮNG
01/01/1994

Tổ 5 khu phố Xa Cam II, phường Hưng Chiến, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 5 khu phố Xa Cam II, phường Hưng Chiến, 

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 70094002372

24/04/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

93
HỘ KINH DOANH - DỊCH VỤ CHĂM SÓC 

SỨC KHOẺ
44I8006354 16/12/2022

Tổ 4 khu phố Phú An, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
352998987

Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu (chi tiết: điều 

dưỡng)
2 1

PHAN THỊ THUỲ 

DUNG
12/12/1986

Tổ 4 khu phố Phú An, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 4 khu phố Phú An, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70186000256

01/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

94 HỘ KINH DOANH - BÙI VĂN NAM 44I8006362 20/12/2022
Sạp số 30 Chợ Bình Long, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
969504405 Bán đậu hủ 1 2 BÙI VĂN NAM 27/11/1994

Tổ 8 khu phố Phú Trọng, phường Phú Đức, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 8 khu phố Phú Trọng, phường Phú Đức, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 24094000390

11/04/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

95 HỘ KINH DOANH - ngân thịnh phát 44I8006363 21/12/2022
Số 51 Ngô Quyền, tổ 1 khu phố Phú Trung, phường 

An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Bán buôn hoa và cây; Dịch vụ cầm đồ 100 1

TRẦN NGỌC 

THỊNH
02/09/1990

Tổ 2 khu phố Phú Thuận, phường Phú Thịnh, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 2 khu phố Phú Thuận, phường Phú Thịnh, 

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 70090001322

29/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

96 HỘ KINH DOANH - SHOP NGỌC 44I8006371 23/12/2022
Tổ 5 khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
908212797

Bán buôn hàng may mặc; Bán lẻ thủy sản tươi sống, đông 

lạnh; Bán buôn cao su
700 0

NGUYỄN THỊ 

NGỌC LỆ
16/04/1977

Tổ 5 khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 5 khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70177005935

04/08/2022,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

97
HỘ KINH DOANH - QUÁN THỊT CHÓ 

VIỆT TRÌ
44I8006370 23/12/2022

Tổ 2 khu phố Phú Cường, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
813511239 Quán ăn 100 0

PHAN THỊ HỒNG 

TƯƠI
17/01/1992

Tổ 2 ấp Thạnh Phú, Thạnh Quới, Long Hồ, tỉnh 

Vĩnh Long

Tổ 8 khu phố Phú Trung, phường An Lộc, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 86192005580

21/09/2022,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

98 HỘ KINH DOANH - LÝ AN 44I8006379 23/12/2022
Số 21-22 Lý Tự Trọng, khu phố Phú Bình, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Bán buôn hàng thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và 

bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội 

thất tương tự; Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải 

giường, gối và hàng dệt khác; Bán buôn sơn; Bán buôn đồ 

dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu (dao, kéo, 

tô, chén,dĩa,..)

200 0
LÝ LÂM NGOC 

ANH
21/08/1969

Tổ 15, khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 15, khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70169000091

25/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

99 HỘ KINH DOANH - THUÝ 44I8006374 23/12/2022
Số 45 Đinh Tiên Hoàng, khu phố Phú Bình, phường 

An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
986566416 Bán buôn tổng hợp; Bán buôn hàng may mặc 30 1

PHẠM THỊ NGỌC 

THUÝ
20/01/1980

Tổ 3 , khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 3 , khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70180000486

11/04/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

100 HỘ KINH DOANH - PHẠM VĂN THÁI 44I8006396 01/05/2023
147 Nguyễn Huệ, tổ 5 khu phố Phú Trung, phường 

An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Cho thuê nhà 100 1 PHẠM VĂN THÁI 22/12/1961

Tổ 5 khu phố Phú Trung, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 5 khu phố Phú Trung, phường An Lộc, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 70061000055

12/11/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

101 HỘ KINH DOANH - CẢNH NGUYỄN 44I8006412 02/02/2023
Tổ 3 khu phố Phú An, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
977288607 Chăn nuôi chồn hương 2 1

NGUYỄN HOÀNG 

CẢNH
30/12/1981

Tổ 3 khu phố Phú An, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 3 khu phố Phú An, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 70081000798

31/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

102 HỘ KINH DOANH - ĐÀO THỊ KIỀU OANH 44I8006414 02/03/2023
Tổ 12 khu phố Phú An, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa); 

Tạp hoá
100 0

ĐÀO THỊ KIỀU 

OANH
20/06/1993

Tổ 12 khu phố Phú An, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 12 khu phố Phú An, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 36193007927

27/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

103
HỘ KINH DOANH - PHỤ TÙNG Ô TÔ 

HẰNG NGA
44I8006429 15/02/2023

Tổ 20 khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
392490373 Đại lý phụ tùng ô tô 200 2

TRẦN THỊ HẰNG 

NGA
27/06/1979

Tổ 20 khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

177 Nguyễn Huệ, khu phố Phú Bình, phường 

An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70179000474

27/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

104 HỘ KINH DOANH - BIG 1995 44I8006436 21/02/2023
313 Nguyễn Huệ, tổ 6 khu phố Phú Cường, phường 

An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Bán lẻ quần áo 50 1

PHAN THỊ THU 

VÂN
10/04/1995

313 Nguyễn Huệ, tổ 6 khu phố Phú Cường, 

phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước

313 Nguyễn Huệ, tổ 6 khu phố Phú Cường, 

phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước

Nữ Kinh 70195006811
27/12/2022,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

105 HỘ KINH DOANH - LÓC CÓC 2 44I8006437 21/02/2023
Đường Thủ Khoa Huân, tổ 5 khu phố Phú Cường, 

phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Quán ăn 2 7

HUỲNH THỊ KIM 

NHUNG
01/01/1991

Tổ 6 ấp Phú Thành, xã Thanh Phú, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 6 ấp Phú Thành, xã Thanh Phú, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 82191003705

,Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

106 HỘ KINH DOANH - BUM STORE 44I8006439 22/02/2023
Số 89 Nguyễn Huệ, khu phố Phú Trung, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Bán buôn hàng may mặc 50 3

NGUYỄN THUỴ 

PHỤNG TIÊN
01/01/2003

Tổ 1, khu phố Phú Trung, phường Hưng Chiến, 

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 1, khu phố Phú Trung, phường Hưng Chiến, 

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70303004630

16/04/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

107
HỘ KINH DOANH - XUÂN HƯƠNG 

BOUTIGUE
44I8006440 22/02/2023

Số 5 Bùi Thị Xuân, khu phố Phú Cường, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
889739789

Bán buôn hàng may mặc; Bán buôn giày dép; Bán buôn vali, 

cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
20 2

PHAN LÊ TRỌNG 

NHƠN
27/08/1991

Tổ 1 ấp 3 xã An Khương, huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước

Tổ 1 ấp 3 xã An Khương, huyện Hớn Quản, 

tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 70091005193

27/12/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

108 HỘ KINH DOANH - BÙI THỊ LAN 44I8006443 23/02/2023
Số 20 Trần Phú, khu phố Phú Trung, phường An Lộc, 

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
833416688 Mua bán nhớt 2000 0 BÙI THỊ LAN 27/08/1990

Tổ 4 khu phố Hưng Phú, phường Hưng Chiến, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Số 20 Trần Phú, khu phố Phú Trung, phường 

An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 17190002329

22/04/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

109 HỘ KINH DOANH - BẾP BÉ BI 44I8006452 03/02/2023
Tổ 5 khu phố Phú Trung, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
945198039 Quán ăn 200 0

LÊ THỊ NGUYỆT 

ngân
16/04/1997

Tổ 7 khu phố Phú Xuân, phường Phú Thịnh, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 7 khu phố Phú Xuân, phường Phú Thịnh, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70197002080

11/04/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

110
HỘ KINH DOANH - CẦM ĐỒ QUỲNH 

HUY
44I8006457 03/07/2023

109 Ngô Quyền, tổ 10 khu phố Phú Bình, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
937489888 Dịch vụ cầm đồ 50 1 ĐỖ NHƯ QUỲNH 17/10/1996

109 Ngô Quyền, tổ 10 khu phố Phú Bình, phường 

An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

109 Ngô Quyền, tổ 10 khu phố Phú Bình, 

phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước

Nữ Kinh 70196000458
27/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

111 HỘ KINH DOANH - ĐỖ GỖ HIẾU HIỀN 44I8006467 13/03/2023
Tổ 2 khu phố Phú Cường, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
9833264990 Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự 3000 3

TRẦN THỊ ANH 

ĐÀO
20/04/1962

Tổ 11 khu phố Phú An, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 11 khu phố Phú An, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70162000711

06/04/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

112 HỘ KINH DOANH - NGUYỄN THỊ PHÁN 44I8006473 16/03/2023
Tổ 5 ấp Sóc Du, phường An Lộc, thị xã Bình Long, 

tỉnh Bình Phước
971845301

Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 

sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
50 5

NGUYỄN THỊ 

PHÁN
28/01/1974

Tổ 5 ấp Sóc Du, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 5 ấp Sóc Du, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70174000415

18/01/2023,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

113 HỘ KINH DOANH - SƠN PU HAI NHẤT 44I8006479 23/03/2023
Tổ 8 khu phố Phú Sơn, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
907401185 Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh 20 2 HỒ THANH TÂN 23/07/1978

184/6C Đông Tác, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương

Tổ 8 khu phố Phú Sơn, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 74078009475

02/06/2022,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

114 HỘ KINH DOANH - BA CHị EM 44I8006480 23/03/2023
Tổ 10 khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
914060739 Quán ăn 30 3

BÙI THỊ TUYẾT 

Hường
24/12/1977

Tổ 2, khu phố Phú Thuận, phường Phú Thịnh, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 2, khu phố Phú Thuận, phường Phú Thịnh, 

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70177000901

10/04/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH



115
HỘ KINH DOANH - ĐIỆN THOẠI DI 

ĐỘNG PHƯƠNG NAM 2
44I8006494 27/03/2023

49 Trần Hưng Đạo, khu phố Phú Bình, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
888304379

Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh; 

Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
500 5 HÀ VĂN BẢY 08/03/1987

Tổ 5 Hưng Thạnh, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, 

tỉnh Bình Phước

Tổ 6 khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 285288768

19/08/2013,Công an 

tỉnh Bình Phước

116 HỘ KINH DOANH - TOCOTOCO 44I8006486 27/03/2023
160 Phan Bội Châu, khu phố Phú Trung, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Quán ăn 50 0 PHAN BÁ HUY 01/01/1987

Tổ 8 khu phố Bình An, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 8 khu phố Bình An, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 46087000857

31/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

117 HỘ KINH DOANH - TRẦN VĂN TẬP 44I8006498 04/03/2023
Tổ 5 khu phố Phú Cường, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ 200 5 TRẦN VĂN TẬP 06/02/1962

Tổ 5 khu phố Phú Cường, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 5 khu phố Phú Cường, phường An Lộc, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 36062008325

26/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

118
HỘ KINH DOANH - THẨM MỸ AN NA 

LUXURY
44I8006503 04/05/2023

Số 89 Trần Hưng Đạo, khu phố Phú Bình, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
849979656

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 

phân vào đâu (chăm sóc da)
100 10

NGUYỄN THẢO 

HUYÊN
01/01/1997

Tổ 2, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

Khu phố Hiệp Tâm, thị trấn Định Quán, huyện 

Định Quán, tỉnh Đồng Nai
Nữ Kinh 84197008801

17/06/2022,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

119 HỘ KINH DOANH - ĐOÀN NGỌC HẠNH 44I8006508 04/07/2023
Tổ 1 khu phố Bình Tân, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
916656483

Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn nông, 

lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)
500 3

ĐOÀN NGỌC 

HẠNH
19/07/1978

Tổ 1 khu phố Bình Tân, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 1 khu phố Bình Tân, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 34078010070

25/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC  về TTXH

120
HỘ KINH DOANH - PHẠM THANH 

TUYỀN
44I8006513 14/04/2023

Tổ 5 khu phố Phú Cường, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
949009393

Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn tổng 

hợp; Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
500 2

PHẠM THANH 

TUYỀN
14/09/1996

Tổ 5 khu phố Phú Cường, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 5 khu phố Phú Cường, phường An Lộc, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70196005925

12/09/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

121 HỘ KINH DOANH - CẦM ĐỒ QUỐC BẢO 44I8006524 19/04/2023
106 Thủ Khoa Huân. tổ 3 khu phố Phú Cường, 

phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
366666699 Dịch vụ cầm đồ; Cho thuê xe có động cơ 1000 3 TRẦN ĐỨC VIỆT 02/06/1993

106 Thủ Khoa Huân. tổ 3 khu phố Phú Cường, 

phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước

106 Thủ Khoa Huân. tổ 3 khu phố Phú Cường, 

phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước

Nam Kinh 30093021122
28/06/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

122 HỘ KINH DOANH - mỹ tài 44I8006532 05/04/2023
Số 81 Trần Hưng Đạo, khu phố Phú Bình, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
912797076 Trang trí nội thất 200 0

HUỲNH THỊ 

QUYÊN MỸ
07/08/2000

Tổ 18 khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 18 khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70300000525

27/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

123 HỘ KINH DOANH - CAO KHÁNH HOÀ 44I8006535 05/08/2023
Tổ 1 khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
327792778 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) 50 3 CAO KHÁNH HOÀ 06/06/1992

Tổ 1 khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 1 khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 44092011961

10/05/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

124 HỘ KINH DOANH - QUÁN ĂN POC POC 44I8006536 05/08/2023
Số 84 Thủ Khoa Huân, tổ 7 khu phố Phú Cường, 

phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Quán ăn 50 0

NGUYỄN TẤN 

PHÁT
30/06/1994

Tổ 10, khu phố Phú Hưng, phường Phú Thịnh, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 10, khu phố Phú Hưng, phường Phú Thịnh, 

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 70094001500

04/04/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

125
HỘ KINH DOANH - THANH TRANG 

BABY SHOP
44I8006553 16/05/2023

Số 385 Nguyễn Huệ, khu phố Phú Sơn, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
978111215

Bán buôn giày dép và phụ kiện trẻ em; Bán buôn hàng may 

mặc
300 0

PHẠM THỊ THANH 

TRANG
24/02/2001

Ấp 5A, Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước

Số 385 Nguyễn Huệ, khu phố Phú Sơn, phường 

An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70301005861

04/05/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

126 HỘ KINH DOANH - SEN LINEN 44I8006556 17/05/2023
120 Phạm Ngọc Thạch, tổ 3 khu phố Phú Trung, 

phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
908686276 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 200 3 PHAN THỊ AN LỘC 19/09/1984

Tổ 8 khu phố Phú Trung, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 8 khu phố Phú Trung, phường An Lộc, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70184001265

30/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

127 HỘ KINH DOANH - PIZZA GO 44I8006562 19/05/2023
34 Trần Hưng Đạo, khu phố Phú Trung, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
962806119 Sản xuất các loại bánh từ bột 50 2

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG CHI
11/10/1991

Tổ 7 ấp 11B, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước

Tổ 7 ấp 11B, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, 

tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70191003845

01/05/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

128
HỘ KINH DOANH - ANH NGỮ ỨNG 

DỤNG PHƯỢNG HOÀNG
44I8006560 19/05/2023

Số 58 Trừ Văn Thố, tổ 5 khu phố Phú Cường, phường 

An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (dạy ngoại ngữ) 80 1

NGUYỄN NGỌC 

BẢO
05/10/1994

Tổ 3 khu phố Phú Cường, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 3 khu phố Phú Cường, phường An Lộc, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 70094000925

27/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

129

HỘ KINH DOANH - PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA TAI -MŨI - HỌNG 

NGOÀI GIỜ BÁC SỸ THẮNG

44I8006563 22/05/2023
Tổ 8 khu phố Phú Trung, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
918625552 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp 50 1

LƯƠNG ĐÌNH 

THẮNG
04/04/1978

Tổ 8 khu phố Phú Trung, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 8 khu phố Phú Trung, phường An Lộc, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 70078004548

20/01/2023,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

130 HỘ KINH DOANH - CƯỜNG HIỀN 44I8006564 22/05/2023
Tổ 9 khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
919872239 Buôn bán cafe; Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến 100 2

NGUYỄN CHÍ 

CƯỜNG
05/12/1987

Tổ 9 khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 9 khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 70087000382

25/03/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

131 HỘ KINH DOANH - MẠNH TƯỜNG AUTO 44I8006570 26/05/2023
36 Đoàn Thị Điểm, khu phố Phú Cường, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
355938542 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 20 0

NGUYỄN VĂN 

TƯỜNG
11/01/1995

Tổ 3 khu phố Bình Ninh 2, phường Hưng Chiến, 

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 3 khu phố Bình Ninh 2, phường Hưng 

Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 70095007308

08/05/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

132 HỘ KINH DOANH - HOÀNG AN ANH 44I8006572 26/05/2023
Tổ 4 khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước
909609995

Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; 

Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 

sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn thực 

phẩm khác; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình; Bán buôn 

tổng hợp; Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, 

giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

50 3 TRẦN DIỆU BÌNH 20/05/1986
Tổ 4 khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 4 khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 44086004648

04/04/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

133 HỘ KINH DOANH - LÂM TÂY FRUIT 44I8006573 30/05/2023
94 Hùng Vương, khu phố Phú Bình, phường An Lộc, 

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
973943095 Mua bán trái cây 50 1

HOÀNG THỊ 

PHƯƠNG HỒNG
09/04/1995

Ấp 2 Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước

94 Hùng Vương, khu phố Phú Bình, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nữ Kinh 70195009754

05/01/2023,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

134 HỘ KINH DOANH - PHAN KHẮC HẬU 44I8006575 31/05/2023
Số 78 Hàm Nghi, tổ 1 khu phố Phú An, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
917137239

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa); 

Mua bán củi
1500 0 PHAN KHẮC HẬU 01/01/1978

Tổ 7 khu phố Bình Tây, phường Hưng Chiến, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ 7 khu phố Bình Tây, phường Hưng Chiến, 

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nam Kinh 25078003038

16/04/2021,Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

ĐỘI THUẾ LIÊN XÃ 1 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên)
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